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Tên giáo viên: Nguyễn Thị Loan – Nguyễn Thị Thuý Ngân 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/12 đến 03/01
	Tuần 2
Từ 06/01 đến 10/01
	Tuần 3
Từ 13/01 đến 17/01
	Tuần 4
Từ 20/01 đến 24/01
	Tuần 5
Từ 27/01 đến 31/01
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ khi đang dịch sốt virus; hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân. Nhắc nhở trẻ biết chào hỏi lễ phép khi đến lớp. Thực hiện văn hoá chào hỏi trong và ngoài trường “Cúi chào - Mỉm cười - Khoanh tay”
* Xem hình ảnh , video về một số con vật nuôi trong gia đình của bé như: con mèo, con chó, con vịt.....Xem hình ảnh về một số con vật sống trong rừng như: con voi, con hổ....Xem hình ảnh về một số con côn trùng.Xem video một số nơi sống của các loài động vật. (MT53) 
- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu đi( kiễng gót, đi bằng mũi bàn chân…..)theo nhạc chung của trường
- Trọng động: ( Tập với gậy )
+ Hô hấp: thổi bóng; hái hoa- gửi hoa
+ Tay: Hai tay sang ngang lên cao, chèo thuyền
+ Chân:Hai tay chống hông chân thay nhau duỗi thẳng ra trước; cây cao cỏ thấp
+ Bụng:Cúi gập người hai tay chạm đầu mũi chân; đứng nghiêng người sang 2 bên 
+ Bật: Bật tại chỗ, bật chụm tách chân 
- Tập dân vũ theo nhạc bài hát “Bống bống bang bang”
- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi quanh chỗ tập 1- 2 vòng. 

	MT53

	Trò chuyện
	*Trò chuyện về đặc điểm, nơi sống của con gà : Gà tre,gà đông tảo,gà đồi…
* Trò chuyện với trẻ về đặc điểm, nơi sống, cách sinh sản, lợi ích........của một số con côn trùng
* Trò chuyện với trẻ về đặc điểm, nơi sống....của một số con vật sống trong rừng
*Trò chuyện về một số đặc điểm, nơi sống, thức ăn…của con vật sống dưới nước (MT54) 

	MT54

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
- NDTT:Hát: Gà trống, mèo con và cún con
- TCÂN: Gà gáy, vịt kêu 

	Âm nhạc
- NDTT:Hát: Con chuồn chuồn
- NDKH: Nghe hát:Con ve và con kiến

	Âm nhạc
- NDTT: Hát : Chú khỉ con
- TCÂN : Ai giỏi nhất 

	Âm nhạc
- NDTT: Hát : Sắp đến Tết rồi
-NDKH: Nghe hát : Mùa xuân ơi

	Nghỉ Tết Nguyên Đán
	MT3, MT32

	
	T3
	Khám phá
Một số con vật nuôi trong gia đình 

	Khám phá
Bé biết gì về con ong và con bướm 

	Khám phá
Một số con vật sống trong rừng 

	Khám phá
Ngày Tết cổ truyền 

	Nghỉ Tết Nguyên Đán
	

	
	T4
	Làm quen với toán
Tách nhóm có 3 đối tượng thành hai nhóm nhỏ hơn 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ so sánh chiều cao giữa hai đối tượng. Sử dụng đúng các từ “ Cao hơn- thấp hơn” 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp và sao chép theo mẫu có sẵn. (MT32) 

	Làm quen với toán
Đếm và nhận biết số lượng 4 trên đối tượng

	Nghỉ Tết Nguyên Đán
	

	
	T5
	Văn học
Truyện: Gà trống và vịt bầu 

	Vận động
Trèo lên xuống ghế (MT3) 

	Văn học
Truyện: Con thỏ thông minh 

	Vận động
Ném xa, chạy 10m

	
Nghỉ Tết Nguyên Đán

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Vẽ gà con
(Tiết mẫu) 

	Hoạt động tạo hình
Nặn con giun
(Tiết mẫu) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ bộ lông cừu
(Tiết mẫu) 

	Hoạt động tạo hình
In ngón tay tạo hình pháo hoa
( Tiết mẫu)


	Nghỉ Tết Nguyên Đán
	

	Hoạt động ngoài trời
	*Tuần 1 
- HĐCCĐ: 
+ Tìm hiểu về con gà
+ Tập lau lá cây
+ Quan sát thời tiết.
+ Quan sát đồ chơi ngoài sân trường.
+ Quan sát con bò
- TCVĐ: 
+ Tìm nhà
+ Mèo đuổi chuột.
+ Bắt bướm
+ Tìm bạn
+ Mèo và chim sẻ.
- Trẻ nhảy dân vũ tập thể: Balalabala
- Hoạt động lao động: Hướng dẫn trẻ cùng bắt sâu khu vườn rau của trường 
- Chơi tự chọn: 
+ Chơi với màu nước, sỏi, đá, phấn, kéo, giây chun vòng… chơi các loại đồ chơi ngoài trời.
*Tuần 2 
- HĐCCĐ: 
+Trò chuyện về một số loài côn trùng mà bé biết
+ Quan sát bầu trời
+ Xem hình ảnh các loài côn trùng 
+ Quan sát vườn rau trong trường
+ Quan sát con chuồn chuồn
- TCVĐ: 
+ Chim sẻ và ô tô
+Ai nhanh hơn
+ Trời nắng trời mưa
+ Nhảy lò cò
+ Bò chui qua cổng 
- Giao lưu TCVĐ với lớp C3 : TCVĐ: Bật vòng
- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi dân gian : Lộn cầu vồng, rồng rắn lên mây 
- Hoạt động lao động : Hướng dẫn trẻ nhặt lá quanh sân trường. 
- Chơi tự chọn: 
+ Chơi với cánh hoa, sỏi, đá, phấn, kéo, giây chun vòng… chơi các loại đồ chơi ngoài trời.
*Tuần 3 
- HĐCCĐ: 
+ Trò chuyện về một số loài động vật sống trong rừng
+ Quan sát tranh ảnh về một số các con vật sống trong rừng : con khỉ, con hổ… (MT25)
+ Quan sát thời tiết.
+ Quan sát đồ chơi ngoài sân trường.
+ Quan sát tranh ảnh về thức ăn của một số con vật sống trong rừng
-TCVĐ
+ Mèo đuổi chuột 
+ Cáo và thỏ 
+ Thi đội nào nhanh 
+ Kéo cưa lừa xẻ 
+ Bật qua các ô vòng
- Trẻ nhảy dân vũ tập thể: Rửa tay
- Hoạt động lao động: Hướng dẫn trẻ cùng nhặt lá rơi quanh sân trường 
- Chơi tự chọn: 
+ Chơi với màu nước, sỏi, đá, phấn, kéo, giây chun vòng… chơi các loại đồ chơi ngoài trời.
*Tuần 4 
- HĐCCĐ: 
+ Trò chuyện về ngày Tết Nguyên Đán
+ Xem video về ngày Tết Nguyên Đán
+ Quan sát vườn rau trong trường
+ Xem tranh ảnh các món ăn ngày Tết Nguyên Đán
+ Quan sát bầu trời
- TCVĐ: 
+ Bịt mắt bắt dê
+ Vượt chướng ngại vật
+ Rồng rắn lên mây 
+ Bật qua suối 
+ Chuyền bóng
- Giao lưu TCVĐ với lớp C1 : TCVĐ: Kéo co 
- Hoạt động lao động : Hướng dẫn trẻ cùng chăm sóc cây trong vườn trường 
- Chơi tự chọn: 
+ Chơi với màu nước, sỏi, đá, phấn, kéo, giây chun vòng… chơi các loại đồ chơi ngoài trời.
	MT25

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm:Xây dựng khu trang trại nuôi gia cầm, trồng rau, nuôi cá…..( T1); bé làm một số tranh ảnh, sách, tô màu về các con côn trùng ( T2); Bán một số đồ dùng chăm sóc động vật ( T3); Nấu những món ăn ngày Tết  Nguyên Đán (T4)
* Góc xây dựng: Xây dựng khu chăn nuôi, xây dựng khu các con vật sống dưới nước, sống trong rừng, xây dựng vườn bách thú, xây dựng khu trang trại nuôi gia cầm, trồng rau, nuôi cá
*Góc phân vai:
- Bác sĩ: bác sĩ thú y, bác sĩ đa khoa....
- Nội trợ: Bé tập nấu các món ăn nem rán, gói bánh chưng, nạo củ quả
- Bán hàng :Cửa hàng bán thức ăn gia cầm, động vật; cửa hàng bán thức ăn cho gia súc; cửa hàng bán các loại tranh ảnh về các con côn trùng; cửa hàng bán đồ câu cá....Bán một số đồ dùng chăm sóc động vật
* Góc thiên nhiên: In hình các con vật trên cát, cho trẻ nhổ cỏ cho bồn hoa chậu hoa, tưới nước cho cây cảnh…..
* Góc học tập: Vẽ bộ phận còn thiếu cho chú gà , chú vịt và tô màu ; tìm và nối nơi sống cho các con vật; tìm và vẽ thêm bộ phận còn thiếu cho con ong, con bướm; vẽ thêm số lượng con vật , hoa, quả cho đủ số lượng theo yêu cầu ....... (MT26) 
* Góc văn học: Cho trẻ xem tranh ảnh , cắt dán, sưu tầm về một số con gia cầm gần gũi; sưu tầm những hình ảnh về một số con vật sống trong rừng; làm sách về một số con côn trùng; ….., đọc thơ, truyện về các loài động vật, Đọc thơ câu chuyện về ngày Tết
* Góc nghệ thuật:+ Múa hát những bài hát về các con vật bé thích.
+ Nặn, cắt dán hình các con vật trên họa báo, làm tranh các loài động vật sống trong gia đình, sống trong rừng, sống dưới nước . (MT80) 

	MT7, MT26, MT80

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 
- Thực hiện thói quen văn minh trong khi ăn
- Nghe kể chuyện; Gà trống và vịt bầu; Vịt con xấu xí; Vịt con và sơn ca; Chuyện về chàng Gà Trống; Tiếng hót của Vẹt; Chuột, Gà Trống và mèo, Xứ giả mùa xuân, Sự tích lì xì.....
- Nghe hát: Đàn vịt con;Con chuồn chuồn ; Chú vịt con; Chú voi con; Gia đình nhà gấu, tết đến rồi.... 

	

	Hoạt động chiều
	*Tuần 1: 
- PTVĐ: Đi chạy thay đổi theo hiệu lệnh
- Rèn trẻ cách cất dọn đồ dùng học tập sau khi sử dụng 
-Dạy trẻ kỹ năng sống giữ gìn sức khỏe phòng tránh bệnh về đường hô hấp 
- Rèn vệ sinh cá nhân cho trẻ. (Lấy - cất đồ dùng đúng nơi quy định) 
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần
*Tuần 2: 
- LQVH: Thơ: Con chuồn chuồn ớt
- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi: Ong và gấu, Thỏ tìm chuồng 
-Hướng dẫn trẻ kĩ năng tự phục vụ: giữ gìn đôi mắt sáng khỏe, vứt rác đúng nơi quy định... (MT71) 
- Dạy trẻ một số bài ca dao ,đồng dao về con vật
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần
*Tuần 3: 
- PTVĐ: Đập và bắt bóng 
- Ôn một số bài thơ, bài hát đã học 
- Hướng dẫn trẻ giữ gìn cơ thể sạch sẽ. Hướng dẫn trẻ một số cách phòng tránh dịch bệnh đau mắt đỏ, sốt xuất huyết, thủy đậu.
- Hướng dẫn trẻ cùng vệ sinh lớp học với cô
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần
* Tuần 4: 
- LQVH: Thơ: Tết đang vào nhà
- Rèn vệ sinh cá nhân cho trẻ. 
- Hướng dẫn trẻ làm lì xì ngày Tết cùng với cô
- Dạy trẻ có một số kỹ năng lễ giáo: chào hỏi lễ phép với người lớn tuổi
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần

	MT71

	Chủ đề - Sự kiện 
	Nhà bé nuôi con gì ? 
	Bé biết con côn trùng nào? 
	Con vật sống trong rừng 
	Bé vui đón Tết 
	Nghỉ Tết Nguyên Đán 
	



	Ban giám hiệu
	Khối trưởng
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ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
1. Công tác chuẩn bị:
-Tạo nhiều góc mở ở các góc cho trẻ chơi, chuẩn bị đồ dùng chu đáo.
-Đưa công nghệ thông tin và trò chơi nhiều hơn.
2. Nội dung hoạt động:
Nội dung đưa ra phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ.
- Cần chú ý đến hoạt động giao lưu nhóm lớp, rèn cho trẻ sự tự tin, mạnh dạn.
- Trẻ hứng thú tham gia vào các trò chơi vận động, trẻ thuộc một số bài thơ, bài hát.
3. Cách thức tổ chức thực hiện:
- Giáo viên linh hoạt, sáng tạo, phương pháp đổi mới sáng tạo giúp trẻ hứng thú học.
- Giáo viên tăng cường hình thức hoạt động theo nhóm, giúp trẻ tự tin với kiến thức của bản thân.
- Tạo nhiều hứng thú cho trẻ hơn , đa số trẻ hào hứng tham gia vào các hoạt động, nhưng vẫn còn 1 số trẻ chưa tập trung.
4. Đánh giá chung mục tiêu trong tháng:
Các mục tiêu đưa ra phù hợp với khả năng của trẻ.
Các MT:32, 80: 100% trẻ đạt yêu cầu.
Cần lưu ý một số mục tiêu:
MT: 53, 54, 3, 25, 7, 26, 71: Trọng Tú, Phúc Lâm, Minh Hưng, Trang Anh chưa đạt yêu cầu.


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
- Xây dựng chương trình phù hợp với mục tiêu, khả năng của trẻ.
- Thực hiện đúng kế hoạch của lớp theo chương trình GDMN.
- Giáo viên có đủ hồ sơ sổ sách theo quy định.
- Thực hiện đúng kế hoạch của lớp theo chương trình GDMN.
- ĐDĐC, học liệu, phương tiện phục vụ hoạt động học đủ cho mọi trẻ, an toàn.
- Trẻ mạnh dạn, hồn nhiên, chủ động, tích cực trải nghiệm, thử nghiệm khi tham gia các hoạt động.
- Phần bài soạn ở các hoạt động phát triển vận động giáo viên cần lưu ý ghi rõ số lần tập các động tác trong bài tập phát triển chung; các hoạt động làm quen văn học cần ghi rõ loại tiết   
- Một số hoạt động còn nhầm khi xác định kiến thức và kỹ năng trong phần mục đích, yêu cầu

                                                                                            Phó hiệu trưởng



                                                                                          Nguyễn Thúy Hồng




